        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
          Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       
          

            Số: 348 /QĐ-ĐHGTVT         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công nhận Danh hiệu thi đua sinh viên
năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; 
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 17 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi và 157 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Khá năm học 2017 - 2018 thuộc viện Cơ khí quản lý (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Tặng thưởng bằng tiền mặt cho các sinh viên đạt Danh hiệu thi đua trong năm học 2017 - 2018 theo mức sau:
- Danh hiệu Sinh viên Xuất sắc: 

500.000 đồng/sinh viên;

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi: 

200.000 đồng/sinh viên;

- Danh hiệu Sinh viên Khá: 

100.000 đồng/sinh viên.
Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ; Trưởng các đơn vị liên quan và những sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:





           KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban giám hiệu (để b/c);                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;





         
          

- Lưu: VT, CTSV.                                                                                          (Đã ký)
                                                                           PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương

DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CƠ KHÍ

ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo Quyết định số: 348 /QĐ-đhgtvt  ngày 06 tháng 6 năm 2019)

1. Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi:

	Stt
	MSV
	Họ và tên
	NTNS
	Lớp

	1. 
	1451080182
	Phạm Hoàng Tấn Phát
	10/05/1996
	AM14

	2. 
	1551080048
	Phạm Hữu Tài
	29/09/1997
	AM15

	3. 
	1751080232
	Nguyễn Văn Sang
	17/07/1999
	AM17

	4. 
	1751080010
	Nguyễn Quốc Độ
	18/03/1999
	CK17A

	5. 
	1751080046
	Lê Văn Tạo
	29/01/1999
	CK17A

	6. 
	1751080214
	Trần Lê Đăng Khoa
	19/01/1999
	CK17E

	7. 
	1451080010
	Nguyễn Văn Cường
	13/12/1996
	CO14A

	8. 
	1451080051
	Nguyễn Tấn Sang
	23/09/1996
	CO14A

	9. 
	1451080167
	Lê Thanh Hiền
	11/02/1996
	CO14B

	10. 
	1551080223
	Phạm Văn Tài
	03/09/1997
	CO15B

	11. 
	1551080003
	Nguyễn Trung Anh
	02/01/1993
	MX15

	12. 
	1551080118
	Lê Văn Lợi
	05/01/1997
	MX15

	13. 
	1551070121
	Nguyễn Vinh Quang
	12/02/1996
	ND15

	14. 
	1451070041
	Thiên Vĩnh Sang
	19/03/1996
	VT14

	15. 
	1451070133
	Lê Tuấn Vũ
	18/07/1994
	VT14

	16. 
	1651070152
	Vũ Hoàng Thiện
	14/03/1998
	VT16

	17. 
	1751070210
	Lê Ngọc Trung
	15/02/1999
	VT17B


(Danh sách trên gồm 17 sinh viên)

2. Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Khá:

	Stt
	MSV
	Họ và tên
	NTNS
	Lớp

	1. 
	1451080075
	Lý Gia Bảo
	18/12/1996
	AM14

	2. 
	1451080175
	Nguyễn Phước Lợi
	17/08/1996
	AM14

	3. 
	1451080185
	Lê Ngọc Phước
	26/03/1996
	AM14

	4. 
	1551080090
	Nguyễn Văn Bình
	20/03/1997
	AM15

	5. 
	1551080018
	Phạm Đức Hiệp
	26/09/1997
	AM15

	6. 
	1551080199
	Phạm Đồng Khánh
	04/01/1997
	AM15

	7. 
	1551080075
	Nguyễn Thanh Trà
	19/12/1997
	AM15

	8. 
	1551080060
	Nguyễn Đức Tuấn
	20/02/1997
	AM15

	9. 
	1651080362
	Trương Thị Thu Vân
	20/06/1998
	AM16

	10. 
	1651080027
	Dương Quang Đến
	16/07/1998
	AM16

	11. 
	1651080284
	Bùi Ngọc Dũng
	02/02/1998
	AM16

	12. 
	1651080285
	Lê Khánh Duy
	08/11/1998
	AM16

	13. 
	1651080201
	Đặng Văn Giỏi
	18/01/1998
	AM16

	14. 
	1651080302
	Lê Hữu Huy
	26/08/1998
	AM16

	15. 
	1651080307
	Trần Văn Khang
	20/05/1997
	AM16

	16. 
	1651080214
	Nguyễn Trung Khoa
	20/11/1997
	AM16

	17. 
	1651080231
	Huỳnh Tấn Phát
	12/07/1998
	AM16

	18. 
	1651080164
	Nguyễn Công Thiệp
	20/04/1998
	AM16

	19. 
	1651080167
	Mai Trịnh Ngô Thịnh
	25/12/1998
	AM16

	20. 
	1651080345
	Trần Thanh Tùng
	16/08/1998
	AM16

	21. 
	1651080363
	Đinh Hoàng Việt
	30/03/1998
	AM16

	22. 
	1651080090
	Nguyễn Linh Vũ
	27/06/1998
	AM16

	23. 
	1651080208
	Lê Bá Huy
	01/08/1997
	AM16

	24. 
	1651080217
	Nguyễn Bá Đắc Lộc
	15/09/1998
	AM16

	25. 
	1651080135
	Nguyễn Hoàng Minh
	02/02/1998
	AM16

	26. 
	1651080061
	Trương Thanh Ngọc
	01/01/1998
	AM16

	27. 
	1751080015
	Dương Ngọc Hiệp
	11/04/1999
	AM17

	28. 
	1751080052
	Trần Quang Thái
	15/04/1999
	AM17

	29. 
	1751080054
	Lê Công Thành
	16/05/1999
	AM17

	30. 
	1751080056
	Huỳnh Thanh Thiện
	17/02/1999
	AM17

	31. 
	1751080079
	Nguyễn Võ Hùng
	20/10/1999
	AM17

	32. 
	1751080209
	Nguyễn Quốc Hưng
	07/08/1999
	AM17

	33. 
	1751080210
	Nguyễn Nhật Kha
	17/11/1999
	AM17

	34. 
	1751080219
	Ngô Cao Mạnh
	01/01/1999
	AM17

	35. 
	1751080262
	Lê Quốc Công
	25/07/1999
	AM17

	36. 
	1751080281
	Võ Tấn Lập
	10/02/1999
	AM17

	37. 
	1751080001
	Nguyễn Lâm Trường An
	30/11/1999
	CK17A

	38. 
	1751080005
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	21/01/1999
	CK17A

	39. 
	1751080006
	Lâm Quốc Bình
	20/04/1999
	CK17A

	40. 
	1751080011
	Nguyễn Đắc Đức
	26/05/1999
	CK17A

	41. 
	1751080013
	Lê Đức Hậu
	11/12/1999
	CK17A

	42. 
	1751080034
	Phạm Tiền Phong
	04/05/1999
	CK17A

	43. 
	1751080038
	Nguyễn Nhật Quang
	22/10/1999
	CK17A

	44. 
	1751080053
	Võ Tấn Thanh
	03/02/1999
	CK17A

	45. 
	1751080057
	Nguyễn Công Thịnh
	06/02/1999
	CK17A

	46. 
	1751080051
	Nguyễn Minh Tú
	31/07/1999
	CK17A

	47. 
	1751080082
	Hồ Sỹ Hữu
	30/08/1999
	CK17B

	48. 
	1751080084
	Lê Viết Khả
	17/03/1999
	CK17B

	49. 
	1751080088
	Nguyễn Tấn Khoa
	07/07/1999
	CK17B

	50. 
	1751080108
	Hồ Hà Sỹ Phúc
	02/02/1999
	CK17B

	51. 
	1751080159
	Nguyễn Phước Hoài Phong
	16/12/1999
	CK17D

	52. 
	1751080181
	Phạm Xuân Thịnh
	22/10/1999
	CK17D

	53. 
	1751080170
	Nguyễn Minh Toàn
	25/01/1999
	CK17D

	54. 
	1751080172
	Trần Anh Tuấn
	19/04/1999
	CK17D

	55. 
	1751080200
	Nguyễn Văn Đàng
	25/07/1999
	CK17E

	56. 
	1751080201
	Nguyễn Thành Đạt
	20/12/1999
	CK17E

	57. 
	1751080211
	Nguyễn Hoàng Khang
	02/05/1999
	CK17E

	58. 
	1751080233
	Võ Hoàng Sang
	14/08/1999
	CK17E

	59. 
	1751080292
	Cao Hoàng Phái
	14/02/1999
	CK17G

	60. 
	1751080298
	Trần Thanh Sang
	23/06/1999
	CK17G

	61. 
	1751080312
	Trần Trọng Thanh
	24/07/1999
	CK17G

	62. 
	1751080317
	Trần Chí Trầm
	19/02/1999
	CK17G

	63. 
	1751080319
	Điền Huỳnh Đức Trọng
	14/11/1999
	CK17G

	64. 
	1751080306
	Hà Trần Thanh Tuấn
	31/08/1999
	CK17G

	65. 
	1451080073
	Nguyễn Chí Ẩn
	17/07/1996
	CO14A

	66. 
	1451080005
	Lê Dương Bảo
	14/06/1996
	CO14A

	67. 
	1451080004
	Trương Văn Bình
	04/06/1996
	CO14A

	68. 
	1451080082
	Lưu Văn Chính
	28/10/1996
	CO14A

	69. 
	1451080080
	Nguyễn Minh Chu
	21/07/1996
	CO14A

	70. 
	1451080007
	Đồng Thành Công
	01/10/1996
	CO14A

	71. 
	1451080015
	Lê Đức Đạo
	11/10/1996
	CO14A

	72. 
	1451080016
	Trần Văn Đạt
	10/02/1996
	CO14A

	73. 
	1451080021
	Võ Mạnh Hùng
	30/06/1996
	CO14A

	74. 
	1451080097
	Lê Tuấn Khang
	11/07/1996
	CO14A

	75. 
	1451080038
	Ngô Văn Lực
	12/03/1993
	CO14A

	76. 
	1451080106
	Nguyễn Thanh Nhả
	19/11/1996
	CO14A

	77. 
	1451080112
	Đoàn Ngọc Quý
	15/04/1996
	CO14A

	78. 
	1451080052
	Trần Hoàng Tân
	12/05/1996
	CO14A

	79. 
	1451080053
	Trịnh Công Tây
	22/01/1996
	CO14A

	80. 
	1451080056
	Nguyễn Phúc Thịnh
	29/07/1996
	CO14A

	81. 
	1451080136
	Nguyễn Lê Quách Tĩnh
	01/12/1996
	CO14B

	82. 
	1451080186
	Nguyễn Văn Phước
	28/10/1996
	CO14B

	83. 
	1451080194
	Nguyễn Minh Thái
	31/03/1996
	CO14B

	84. 
	1451080199
	Đặng Văn Thức
	03/04/1996
	CO14B

	85. 
	1451080202
	Ngô Bá Thực
	26/07/1995
	CO14B

	86. 
	1451080133
	Trương Đức Trí
	15/03/1996
	CO14B

	87. 
	1551080054
	Nguyễn Chí Tân
	23/09/1997
	CO15A

	88. 
	1551080051
	Huỳnh Văn Tặng
	15/05/1997
	CO15A

	89. 
	1551080065
	Lã Chí Thảo
	14/07/1997
	CO15A

	90. 
	1551080084
	Trương Quốc Việt
	04/04/1997
	CO15A

	91. 
	1551080104
	Nguyễn Mạnh Hào
	17/08/1997
	CO15A

	92. 
	1551080196
	Nguyễn Thanh Khang
	08/04/1997
	CO15B

	93. 
	1551080140
	Đỗ Phát Tài
	17/09/1997
	CO15B

	94. 
	1551080224
	Phan Trí Tạo
	02/06/1997
	CO15B

	95. 
	1551080236
	Nguyễn Văn Thành
	26/03/1997
	CO15B

	96. 
	1551080163
	Đinh Văn Thọ
	10/08/1997
	CO15B

	97. 
	1551080144
	Thân Lộc Tiến
	27/08/1997
	CO15B

	98. 
	1651080060
	Phạm Tuấn Ngọc
	17/07/1998
	CO16A

	99. 
	1651080066
	Võ Văn Phú
	01/02/1998
	CO16A

	100. 
	1651080072
	Nguyễn Tuấn Rin
	12/02/1998
	CO16A

	101. 
	1651080073
	Lê Trần Thanh Tài
	27/08/1998
	CO16A

	102. 
	1651080049
	Nguyễn Hà Văn Khoa
	16/12/1998
	CO16A

	103. 
	1651080186
	Phùng Ngọc Bảo
	15/12/1998
	CO16B

	104. 
	1651080094
	Võ Văn Anh
	29/01/1998
	CO16B

	105. 
	1651080253
	Nguyễn Dương Thanh
	30/06/1998
	CO16D

	106. 
	1651080306
	Trần Tuấn Kiệt
	23/07/1998
	CO16D

	107. 
	1551080053
	Trần Minh Tâm
	09/12/1997
	MX15

	108. 
	1551080116
	Bùi Quang Linh
	21/08/1997
	MX15

	109. 
	1551080121
	Huỳnh Văn Phương Nam
	29/09/1997
	MX15

	110. 
	1551080037
	Nguyễn Thành Nghĩa
	26/02/1997
	MX15

	111. 
	1551080125
	Huỳnh Văn Nhơn
	03/04/1996
	MX15

	112. 
	1551080073
	Nguyễn Đình Thuận
	09/04/1996
	MX15

	113. 
	1551080240
	Nguyễn Minh Trân
	21/02/1997
	MX15

	114. 
	1551080079
	Ngô Nhật Trường
	19/03/1997
	MX15

	115. 
	1651080223
	Trần Văn Minh
	02/01/1998
	MX16

	116. 
	1451070062
	Trần Tuân
	25/01/1996
	ND14

	117. 
	1451070002
	Trần Nhật Bảo
	16/08/1996
	ND14

	118. 
	1451070167
	Nguyễn Công Lưu
	17/08/1995
	ND14

	119. 
	1451070120
	Huỳnh Xuân Thảo
	01/06/1993
	ND14

	120. 
	1551070031
	Phan Thị Ngọc Liễu
	03/10/1997
	ND15

	121. 
	1451070143
	Phạm Ngọc Đức
	03/02/1995
	NK14

	122. 
	1451070151
	Nguyễn Văn Hiếu
	10/02/1994
	NK14

	123. 
	1551070123
	Lê Ngọc Quyên
	28/09/1997
	NK15

	124. 
	1551070072
	Phan Quốc Vương
	09/10/1997
	NK15

	125. 
	1451070079
	Bùi Thị Trúc Duyên
	05/11/1996
	VT14

	126. 
	1451070085
	Lê Thị Ái Hân
	07/09/1996
	VT14

	127. 
	1451070111
	Nguyễn Thị Bảo Phương
	15/05/1995
	VT14

	128. 
	1451070186
	Nguyễn Thành Thép
	29/06/1996
	VT14

	129. 
	1451070123
	Dương Văn Thịnh
	29/06/1996
	VT14

	130. 
	1451070061
	Nguyễn Đức Tự
	07/09/1995
	VT14

	131. 
	1451070088
	Đoàn Thị Hạnh
	03/09/1996
	VT14

	132. 
	1551070005
	Nguyễn Huỳnh Đại Bảo
	08/05/1997
	VT15

	133. 
	1551070032
	Lăng Ngọc Lợi
	18/12/1996
	VT15

	134. 
	1551070067
	Trần Ngọc Bảo Trâm
	06/02/1997
	VT15

	135. 
	1551070048
	Đỗ Phúc Quí
	14/05/1996
	VT15

	136. 
	1551070140
	Nguyễn Hữu Thuận
	31/07/1997
	VT15

	137. 
	1651070090
	Dương Huỳnh Hoàng  Anh
	12/09/1998
	VT16

	138. 
	1751070127
	Hoàng Văn Hải
	28/01/1999
	VT17A

	139. 
	1751070215
	Võ Thiên Trúc
	02/09/1999
	VT17A

	140. 
	1751070174
	Huỳnh Tấn Dũng
	26/08/1998
	VT17B

	141. 
	1751070187
	Nguyễn Tấn Huỳnh
	02/09/1998
	VT17B

	142. 
	1751070098
	Nguyễn Hữu Thành
	12/12/1999
	VT17B

	143. 
	1751070107
	Lê Hồng Vinh
	01/12/1999
	VT17B

	144. 
	1451080149
	Trần Thanh Bình
	05/11/1995
	XD14

	145. 
	1451080012
	Nguyễn Gia Chinh
	21/02/1996
	XD14

	146. 
	1451080159
	Thái Thành Được
	01/01/1996
	XD14

	147. 
	1451080216
	Nguyễn Anh Vũ
	20/06/1996
	XD14

	148. 
	1551080210
	Nguyễn Tiến Nhật
	20/08/1997
	XD15

	149. 
	1551080181
	Lê Đình Đạt
	20/12/1996
	XD15

	150. 
	1551080100
	Trần Phương Đông
	02/03/1997
	XD15

	151. 
	1551080120
	Nguyễn Công Minh
	10/10/1997
	XD15

	152. 
	1551080132
	Nguyễn Thanh Sang
	06/01/1997
	XD15

	153. 
	1551080222
	Nguyễn Hữu Tài
	17/10/1997
	XD15

	154. 
	1551080078
	Nguyễn Công Trứ
	10/07/1997
	XD15

	155. 
	1651080139
	Hà Trọng Nhân
	18/07/1998
	XD16

	156. 
	1651080312
	Nguyễn Tân Khoa
	22/09/1998
	XD16

	157. 
	1651080120
	Nguyễn Thanh Huy
	26/11/1998
	XD16


     (Danh sách trên gồm 157 sinh viên)
